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QUẢN LÝ BỤI

CL107FD

CL107FD (SY/WY/WYW)
số lượng có hạn

TỜ RƠI SẢN PHẨM

CL107FD (SYW/WYW/ZW)
CL107FD (SY/WY/Z)

1.4 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

5.0 kPa

Độ ồn

Tối đa/Cao/Thường
73/69/58 dB(A)

Công suất

32 / 20 / 5 W
Tối đa/Cao/Thường

CL114FD

1.4 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

5.0 kPa

CL114FDWIX

TỜ RƠI SẢN PHẨM

12Vmax
PIN TÍCH HỢP

Độ ồn

Tối đa/Cao/Thường
72.4/66.2/54.2 dB(A)

Công suất

35 / 20 / 5 W
Tối đa/Cao/Thường

CL100D

1.3 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

2.3 kPa

CL100DZ
Số lượng có hạn

10.8V

Độ ồn

71 dB(A)
Công suất

14 W

Dùng cho toà nhà
Có đèn
2 tốc độ điện tử
3 tốc độ điện tử
4 tốc độ điện tử

Dùng cho gia đình
12Vmax

PIN TÍCH HỢPCL117FD
CL117FDX1
CL117FDX4
CL117FDX7

1 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

5.0 kPa

Độ ồn

Tối đa/Cao/Thường
73/66/55 dB(A)

Công suất

29 / 15 / 3 W
Tối đa/Cao/Thường

12Vmax

CL108FD

CL108FDSAP số lượng có hạn

TỜ RƠI SẢN PHẨM

12Vmax

CL108FD (SYW/ZW)
CL108FDZ
CL108FDSAP

1.2 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

4.4 kPa

Độ ồn

Tối đa/Cao/Thường
72/70/59 dB(A)

Công suất

30 / 20 / 5 W
Tối đa/Cao/Thường

CL106FD

TỜ RƠI SẢN PHẨM

12Vmax

CL106FD (SY/SYW/WY/WYW)
Số lượng có hạn

CL106FD (SYW/WYW/ZW)
CL106FD (SY/WY/Z)

1.3 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

3.1 kPa

Độ ồn

68 dB(A)
Công suất

19 W

DCL180

DCL180 (SYB/SYW/ZW) số lượng có hạn

Chỉ máy
DCL182FRFW/
DCL182FZW

Chỉ máy
DCL180FRFW/
DCL180FZW 18V

DCL180 (SYW/FRFW/FZW/ZW)
DCL180Z
DCL180 (SYB/ZB)

1.4 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

4.2 kPa

Độ ồn

71 dB(A)
Công suất

30 W

DCL182
DCL182 (SYW/FRFW/FZW)
DCL182 (SY/Z)
DCL182 (SYB/ZB)
DCL182 (SYB/SY/SYW) số lượng có hạn

18V

1.4 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

4.0 kPa

Độ ồn

71 dB(A)
Công suất

30 W

CL183D

1.3 m3/phút

Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa

2.6 kPa

CL183D

12Vmax

PIN TIẾT KIỆM 
18V

Nhập hàng lại

Công suất

17 W

Số lượng có hạn

 

Hộp chứa bụi

Lực ly tâm tách bụi mịn, cho phép bộ phận chính
của máy hút bụi xử lí ít bụi hơn 80%

Dễ dàng loại bỏ
bụi mịn thu được.

Hệ thống ly tâm
lốc xoáy tách bụi 
khỏi không khí

Khoang chứa bụi
gần động cơ sạch hơn.

* Khi sử dụng
DCL182 / bụi gỗ

Lực hút
giữ

90%*

Ống hút bụi
với đầu khóa 

Kèm theo Bán riêng
Ống hút bụi
với đầu khóa 

459353-8
459356-2
458942-6

191D76-3
191D77-1

(L=479mm) (L=340mm)
Dùng cho bộ ly tâm

Ống hút bụi với đầu khóa

Kèm theo Bán riêng
Ống hút bụi

Ống hút bụi nhựa 28
(L=320mm)
Dùng cho bộ ly tâm

191D79-7 
191D80-2

Ống hút bụi nhựa 28
 (L=465mm)

451241-5
451244-9
456587-4

Máy không ống khóa:
DCL180
DCL182
CL106FD
CL107FD
CL108FD

Máy với ống khóa:
CL001G
CL002G
CL003G
DCL280F
DCL281F
DCL282F

DCL283F
DCL284F
DCL285F
DCL286F
CL117FD

Phụ kiện ly tâm

199491-1
191D75-5

Dung tích: 400ml

Phụ kiện ly tâm với
ống khóa

191D71-3
191D73-9

Dung tích: 400ml

Bộ phận ly tâm

1910D3-4
1910D4-2
1910D5-0

Máy tương thích: 
CL001G, *CL003G, DLC280F, DCL281F, 
DCL283F, DCL284F, *DCL286F, DCL180

(*Có kèm theo phụ kiện)

Dung tích: 250ml

Dễ dàng thấy được 
lượng bụi

Phụ kiện ly tâm

Bảng tham chiếu pin & thời gian sạc Tr.06
Đối với những máy mã đuôi Z cần mua thêm pin, sạc - bộ pin sạc là lựa chọn tối ưu (Tham khảo Tr.06 & 07)

18V 12Vmax Pin tích hợp12Vmax

18V PIN TIẾT KIỆM 10.8V 


